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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Nguyễn Thị Bích  Trâm 06/07/1996 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

2  Đặng Thị  Xoan 10/11/1996 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

3  Hồ Thị  Trà 20/07/1996 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 

4  Trần Anh  Tuấn 10/01/1980 Nghệ An 9 8 Đạt 

5  Nguyễn Ngọc  Trâm 09/03/1994 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 

6  Phạm Thị  Hiền 26/09/1996 Hà Tĩnh 7 7 Đạt 

7  Đào Thị  Dương 02/10/1995 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 

8  Nguyễn Thị  Hà 15/02/1975 Nghệ An 6 8 Đạt 

9  Nguyễn Minh  Nguyệt 10/11/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

10  Nguyễn Thị  Nguyệt 03/03/1983 Ninh Bình 9 7 Đạt 

11  Trương Thị  Hương 24/03/1985 Nghệ An 7 7 Đạt 

12  Lê Thị  Hằng 01/10/1991 Huế 6 8 Đạt 

13  Nguyễn Thị  Thảo 30/12/1980 Nghệ An 6 8 Đạt 

14  Nguyễn Ngọc  Bé 18/09/1980 Nghệ An 5 8 Đạt 

15  Trần Thị  Thủy 28/09/1991 Nghệ An 6 8 Đạt 

16  Nguyễn Thị Minh  Hằng 10/08/1968 Nghệ An 7 7 Đạt 

17  Nguyễn Văn  Thịnh 10/09/1975 Nghệ An 8 7 Đạt 

18  Nguyễn Thiện  Hiếu 27/03/1962 Nghệ An 7 8 Đạt 

19  Trần Đình  Sao 15/05/1984 Nghệ An 6 8 Đạt 

20  Vương Phong  Hải 22/12/1975 Nghệ An 9 7 Đạt 

21  Hoàng Thị Trưởng  Nhàn 08/09/1987 Nghệ An 8 7 Đạt 

22  Trịnh Thị  Mai 09/07/1986 Nghệ An 8 7 Đạt 

23  Đậu Thành  Trung 27/04/1983 Quảng Bình 9 8 Đạt 

24  Phạm Xuân Hải 23/02/1983 Quảng Bình 7 8 Đạt 

25  DươngThị Hà 15/09/1983 Nghệ An 7 8 Đạt 

26  Trần Thị Hải Hà 28/10/1984 Nghệ An 6 8 Đạt 

27  Nguyễn Tuyết  Nhung 19/11/1984 Nghệ An 8 8 Đạt 

28  Nguyễn Thị Bích Diệp 01/11/1984 Nghệ An 7 8 Đạt 

29  Nguyễn Thị  Huỳnh 08/09/1971 Nghệ An 7 7 Đạt 

30  Lê Thị Hồng Anh 27/03/1975 Nghệ An 5 8 Đạt 

31  Nguyễn Văn  Chung 22/06/1982 Nghệ An 8 8 Đạt 

32  Phạm Thị  Hiền 04/04/1987 Nghệ An 8 8 Đạt 

33  Nguyễn Hữu  Thành 05/09/1980 Nghệ An 8 8 Đạt 

34  Nguyễn Thị Thanh Phương 05/08/1984 Nghệ An 7 8 Đạt 

35  Nguyễn Xuân  Hiếu 02/09/1983 Nghệ An 6 8 Đạt 

36  Phạm Thái  Hùng 28/09/1979 Nghệ An 8 8 Đạt 

37  Hoàng Tiến Văn 13/04/1981 Nghệ An 9 8 Đạt 

38  Trần Thị Hà An 02/01/1971 Nghệ An 9 8 Đạt 

39  Trần Văn Nghĩa 29/12/1994 Nghệ An 9 8 Đạt 

40  Hồ Thị Thúy Hằng 21/09/1980 Nghệ An 7 8 Đạt 

41  Nguyễn Thị  Hiền 03/10/1983 Nghệ An 5 8 Đạt 

42  Trần Thị Việt 14/07/1978 Nghệ An 8 8 Đạt 



Ghi chú:  Danh sách có 83 thí sinh                    
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43  Nguyễn Hồng  Hiệp 12/11/1979 Nghệ An 8 8 Đạt 

44  Cù Huy  Huyền 25/09/1970 Nghệ An 7 8 Đạt 

45  Hà Thị   Hoa 10/12/1981 Nghệ An 6 8 Đạt 

46  Hồ Thị   Vân 10/06/1988 Nghệ An 6 8 Đạt 

47  Lê Thị  Quỳnh 19/07/1996 Thanh Hóa 7 8 Đạt 

48  Nguyễn Hà  Trang 07/05/1996 Nghệ An 5 8 Đạt 

49  Đinh Thị  Hằng 06/01/1996 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 

50  Nguyễn Thị Thân  Thương 16/01/1997 Nghệ An 7 8 Đạt 

51  Nguyễn Thị Linh  Chi 27/11/1996 Nghệ An 6 8 Đạt 

52  Trần Thị   Trinh 04/12/1996 Huế 6 8 Đạt 

53  Hoàng Thị Diệu  Ly 07/08/1995 Nghệ An 7 8 Đạt 

54  Hoàng Hà   Trang 27/10/1996 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 

55  Nguyễn Long  Khánh 23/07/1978 Nghệ An 7 8 Đạt 

56  Nguyễn Thị  Thủy 06/06/1985 Nghệ An 6 8 Đạt 

57  Võ Văn  Tuấn 08/04/1969 Nghệ An 8 8 Đạt 

58  Hoàng Thị  Huế 26/01/1984 Nghệ An 8 8 Đạt 

59  Hà Thị   Nguyên 01/03/1979 Nghệ An 7 8 Đạt 

60  Lê Thị Thanh  Huyền 24/11/1987 Nghệ An 9 7 Đạt 

61  Trần Thị Ánh 02/02/1970 Nghệ An 8 8 Đạt 

62  Trần Thị Bình 08/03/1972 Nghệ An 7 8 Đạt 

63  Hồ Thị Tú  Uyên 18/10/1986 Nghệ An 8 8 Đạt 

64  Hồ Tú  Linh 18/10/1993 Nghệ An 9 8 Đạt 

65  Hoàng Thị  Hiền 15/04/1987 Nghệ An 6 8 Đạt 

66  Nguyễn Hữu Tuấn 03/09/1992 Nghệ An 8 8 Đạt 

67  Nguyễn Thị Xuân 10/02/1988 Nghệ An 7 8 Đạt 

68  Nguyễn Thị Lan Hương 16/08/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

69  Mai Thị Thu Hương 01/09/1996 Thánh Hóa 7 8 Đạt 

70  Cao Thị  Lưu 06/01/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

71  Nguyễn Thị  Mai 18/06/1996 Nghệ An 7 8 Đạt 

72  Hồ Thị  Nhật 25/12/1996 Nghệ An 7 8 Đạt 

73  Trương Thị  Hạnh 08/01/1996 Nghệ An 8 8 Đạt 

74  Phạm Thị Thu Hằng 09/03/1996 Nghệ An 6 8 Đạt 

75  Nguyễn Minh  Hiếu 15/05/1996 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

76  Nguyễn Thị Long 20/10/1977 Nghệ An 6 8 Đạt 

77  Nguyễn Thị Thủy 07/05/1973 Nghệ An 7 8 Đạt 

78  Nguyễn Thị Sơn 19/05/1974 Nghệ An 8 8 Đạt 

79  Trần Thị Yến 14/07/1995 Nghệ An 9 8 Đạt 

80  Lê Sỹ Ngọc  08/10/1982 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

81  Hoàng Thị Quỳnh Anh 05/05/1985 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 

82   Phan Xuân Trường 24/12/1993 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

83  Đậu Thị  Hoa 27/03/1996 Nghệ An 8 8 Đạt 


